
STT Họ và tên Ngày sinh Phòng thi Lớp Số BD Mã đề Điểm Ghi chú

1 LÊ TRƯỜNG AN 27/01/2006 12 12A07 120701 101 9.0

2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 25/08/2006 12 12A07 120702 103 8.8

3 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU 21/12/2006 12 12A07 120703 101 9.3

4 TRẦN TIẾN ĐẠT 22/06/2006 13 12A07 120704 102 6.5

5 TRIỆU THỊ THU HIỀN 26/03/2006 14 12A07 120705 103 4.3

6 HÀ THỊ KIM HOA 17/09/2006 14 12A07 120706 101 6.8

7 PHẠM VŨ HOÀN 09/06/2006 14 12A07 120707 102 6.3

8 TRẦN KIM HUỆ 27/07/2006 14 12A07 120708 102 7.0

9 LƯƠNG TRỊNH PHƯỚC HÙNG 31/08/2006 14 12A07 120709 102 6.3

10 VŨ VĂN HÙNG 07/11/2006 14 12A07 120710 103 4.3

11 ĐINH THỊ HƯƠNG 10/09/2006 14 12A07 120711 104 8.3

12 HỒ SỸ KHIÊM 16/07/2006 15 12A07 120712 103 6.3

13 ĐÀO NGỌC LAN 17/04/2005 15 12A07 120713 102 7.3

14 LÊ THỊ HOÀNG LAN 14/09/2006 15 12A07 120714 101 4.5

15 NGUYỄN QUANG LINH 06/09/2005 15 12A07 120715 102 8.5

16 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 20/06/2006 15 12A07 120716 101 7.3

17 ĐỖ TRỊNH HÒA NAM 22/07/2006 16 12A07 120717 103 6.3

18 TRIỆU THỊ NGA 26/06/2006 16 12A07 120718 102 0.0 Sai SBD

19 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 31/10/2006 16 12A07 120719 101 7.5

20 NGUYỄN HỮU TRUNG NGUYÊN 15/03/2006 17 12A07 120720 101 5.5

21 LÊ PHAN YẾN NHI 04/03/2006 17 12A07 120721 102 5.3

22 MAI THỊ YẾN NHI 20/02/2006 17 12A07 120722 103 5.5

23 LÂM QUỲNH NHƯ 26/05/2006 17 12A07 120723 102 6.5

24 NGUYỄN THỊ QUẾ OANH 21/08/2006 17 12A07 120724 101 7.5

25 TRẦN ĐỨC LONG PHI 11/07/2006 17 12A07 120725 101 6.5

26 BÙI THU PHƯƠNG 30/05/2006 18 12A07 120726 104 9.5

27 NGÔ THỊ PHƯỢNG 17/02/2006 18 12A07 120727 103 7.0

28 LƯƠNG MINH QUANG 16/11/2006 18 12A07 120728 101 4.5

29 MAI THỊ KIM QUỲNH 16/02/2006 18 12A07 120729 102 6.5

30 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 05/10/2006 18 12A07 120730 102 7.5

31 TRẦN THỊ KIM THOA 10/10/2006 19 12A07 120731 101 8.0

32 NGUYỄN THỊ THU 01/06/2006 19 12A07 120732 104 6.8

33 NGUYỄN THÁI THÙY 09/09/2006 19 12A07 120733 103 6.0

34 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ 24/05/2006 19 12A07 120734 103 6.5

35 HÀ VĂN TIẾN 02/02/2005 19 12A07 120735 102 5.5

36 TRẦN THỊ THU TRANG 10/11/2006 20 12A07 120736 104 8.0

37 PHAN THỊ THANH TRÚC 20/02/2006 20 12A07 120737 103 5.5
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38 VŨ XUÂN TRƯỜNG 22/08/2006 20 12A07 120738 102 6.0

39 PHAN NÔNG TUẤN TÚ 17/08/2006 20 12A07 120739 103 6.3

40 PHAN THỊ CẨM TÚ 06/11/2006 20 12A07 120740 102 4.5

41 MA TRỌNG VINH 29/07/2006 21 12A07 120741 101 6.3

42 NGUYỄN XUÂN AN 15/11/2006 12 12A08 120801 101 9.0

43 NGUYỄN THỊ LAN ANH 24/02/2006 12 12A08 120802 101 7.0

44 TRẦN THỊ LAN ANH 20/04/2006 12 12A08 120803 102 7.5

45 NÔNG THỊ DIỄM CHI 12/06/2006 12 12A08 120804 101 5.8

46 NGUYỄN VĂN CHUNG 27/11/2006 12 12A08 120805 104 6.8

47 TRẦN VĂN CHƯƠNG 27/12/2006 13 12A08 120806 101 7.0

48 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 10/12/2006 13 12A08 120807 104 5.5

50 HỒ VĂN ĐỨC 19/02/2006 13 12A08 120808 104 5.5

51 LÊ NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 26/09/2006 13 12A08 120809 102 5.5

52 BÙI THỊ NGỌC HÀ 22/12/2006 13 12A08 120810 102 8.0

53 NGUYỄN LỆ HẰNG 12/07/2006 14 12A08 120811 103 8.5

54 TĂNG THỊ THANH HIỀN 16/06/2006 14 12A08 120812 101 9.0

55 HOÀNG HỮU CÔNG HIẾU 08/01/2006 14 12A08 120813 101 5.8

56 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 28/02/2006 14 12A08 120814 102 4.0

57 NGUYỄN VĂN QUỐC HUỲNH 13/06/2006 15 12A08 120815 102 7.8

58 NGUYỄN VĂN HÙNG 15/01/2006 14 12A08 120816 101 5.3

59 NGỌC THỊ KHÁNH LY 02/04/2006 16 12A08 120817 103 8.8

60 NGUYỄN THỊ MAI 13/08/2006 16 12A08 120818 102 9.3

61 NGUYỄN VĂN MINH 04/03/2006 16 12A08 120819 103 5.5

62 VŨ KHẮC MINH 28/05/2006 16 12A08 120820 101 3.5

63 ĐÀO ĐỨC NAM 19/01/2006 16 12A08 120821 102 7.0

64 LÊ THỊ NAM 14/08/2006 16 12A08 120822 101 5.0

65 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 28/01/2006 16 12A08 120823 103 8.8

66 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 28/10/2006 16 12A08 120824 104 8.3

67 LÊ TRỌNG NGHĨA 10/03/2006 17 12A08 120825 104 6.5

68 TRẦN VĂN NGUYÊN 24/05/2006 17 12A08 120826 104 9.3

69 LÊ THỊ NHUNG 24/02/2006 17 12A08 120827 102 6.8

70 LÊ TRỌNG THẮNG 30/07/2006 18 12A08 120828 103 7.5

71 NGUYỄN VIỆT THẮNG 30/09/2006 18 12A08 120829 101 4.3

72 H THE Ê NUỖL 11/03/2006 17 12A08 120830 101 8.5

73 LÝ THỊ THƯ 10/07/2006 19 12A08 120831 102 5.8

74 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 15/07/2006 20 12A08 120832 101 7.5

75 NGUYỄN THÁI THUỲ TRÂM 27/06/2006 19 12A08 120833 101 7.3

76 VÕ THỊ THÙY TRÂM 10/10/2006 19 12A08 120834 104 8.0

77 NGUYỄN ĐÀO TUYẾT TRINH 26/10/2006 20 12A08 120835 102 5.8

78 NGUYỄN THANH HOÀNG BẢO TRỌNG 06/02/2006 20 12A08 120836 102 7.5

79 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 21/01/2006 20 12A08 120837 103 6.5

80 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 14/08/2005 20 12A08 120838 101 7.0
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81 NGUYỄN VĂN TÚ 21/04/2006 20 12A08 120839 103 9.3

82 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 12/06/2006 20 12A08 120840 101 6.3

83 LÊ CÔNG VINH 25/01/2006 21 12A08 120841 104 5.3

84 DƯƠNG NHƯ HIẾU CHÍ VỸ 06/01/2006 21 12A08 120842 102 6.5

85 ĐẶNG THỊ NGỌC UYÊN 22/01/2006 21 12A08 120843 101 8.8

86 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/07/2006 12 12A08 120844 104 8.3

87 MẠC TUẤN ANH 10/07/2005 12 12A09 120901 103 5.0

88 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 07/01/2006 12 12A09 120902 104 5.8

89 HÀ THỊ PHƯƠNG DIỄM 18/12/2006 13 12A09 120903 104 8.0

90 LÊ LÝ ĐỨC 16/12/2006 13 12A09 120904 103 5.0

91 NGUYỄN HOÀNG ANH ĐỨC 26/04/2006 13 12A09 120905 103 5.8

92 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 22/03/2006 13 12A09 120906 101 7.0

93 TRẦN THỊ LINH GIANG 19/12/2006 13 12A09 120907 101 6.5

94 VÕ THU HÀ 02/07/2006 13 12A09 120908 101 6.0

95 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN 01/12/2006 14 12A09 120909 104 8.8

96 CÁI HOÀNG 05/03/2006 14 12A09 120910 103 7.3

97 TRẦN ĐẶNG HUY 04/05/2006 14 12A09 120911 104 5.3

98 NGUYỄN THỊ HUYỀN 15/02/2006 15 12A09 120912 103 0.0 Sai SBD

99 VŨ THỊ THU HUYỀN 02/04/2006 15 12A09 120913 104 9.0

100 VÕ THỊ KHANH 22/05/2006 15 12A09 120914 101 6.3

101 TRẦN THỊ KHUYÊN 05/06/2006 15 12A09 120915 104 7.0

102 LÊ THỊ LONG 19/03/2006 15 12A09 120916 103 8.5

103 TRƯƠNG VŨ LONG 18/01/2005 15 12A09 120917 Bỏ học

104 NGUYỄN LƯƠNG HOÀI LY 13/06/2006 16 12A09 120918 102 6.0

105 BÙI THỊ DIỆU MAI 30/09/2006 16 12A09 120919 104 8.8

106 HÀ LÊ NA 02/01/2006 16 12A09 120920 101 5.3

107 TẠ THỊ THÚY NGÂN 27/02/2006 16 12A09 120921 104 8.8

108 PHẠM VĂN NGUYÊN 02/09/2006 17 12A09 120922 103 5.5

109 LÊ THỊ ÁNH NHI 14/05/2006 17 12A09 120923 102 6.5

110 LÊ THỊ NƯƠNG 13/04/2006 17 12A09 120924 104 6.5

111 THÁI BÁ QUANG 05/08/2005 18 12A09 120925 104 5.3

112 LƯƠNG THỊ NGỌC QUỲNH 15/07/2006 18 12A09 120926 104 4.8

113 LÊ VĂN SÁNG 23/03/2006 18 12A09 120927 103 0.0 Không tô SBD

114 NGUYỄN ĐẶNG THANH 02/02/2006 18 12A09 120928 101 5.5

115 H THU KSƠR 25/01/2006 15 12A09 120929 104 6.0

116 LÊ THỊ THÙY 17/09/2006 19 12A09 120930 101 8.8

117 HÀ THỊ MINH THƯ 22/06/2006 19 12A09 120931 102 6.5

118 HỒ VĂN THỨC 12/05/2006 19 12A09 120932 103 4.5

119 MA THỊ TIỆN 26/11/2006 19 12A09 120933 104 3.5

120 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 22/06/2005 20 12A09 120934 104 5.3

121 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/10/2006 20 12A09 120935 101 5.3

122 H TRÂM MLÔ 12/05/2006 16 12A09 120936 104 6.8
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123 PHAN NGUYỄN HÀ UYÊN 20/03/2005 21 12A09 120937 103 5.3

124 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN 23/07/2006 21 12A09 120938 104 5.8

125 LÊ VY 12/03/2006 21 12A09 120939 101 6.0

126 QUÁCH THỊ HÀ VY 17/05/2006 21 12A09 120940 103 4.8

127 NGÔ TIẾN DŨNG 06/11/2006 13 12A09 120941 103 6.3

128 NGUYỄN QUANG AN 07/11/2005 12 12A10 121001 102 5.3

129 ĐẶNG THỊ KIM ÁNH 15/12/2006 12 12A10 121002 103 6.0

130 ĐINH THỊ TIỂU BĂNG 13/12/2006 12 12A10 121003 103 0.0 Sai SBD

131 LƯU LÊ BẢO CHÂU 02/05/2006 12 12A10 121004 102 8.3

132 NGUYỄN THỊ ÁNH CHI 29/08/2006 12 12A10 121005 102 5.8

133 NGUYỄN KHÁNH CHIẾN 22/08/2005 12 12A10 121006 101 5.0

134 VŨ MẠNH CƯỜNG 06/06/2006 13 12A10 121007 102 0.0 Sai SBD

135 NGUYỄN THỊ ÁNH DIỆU 19/04/2006 13 12A10 121008 104 5.5

136 NGUYỄN LINH ĐAN 26/04/2006 13 12A10 121009 102 6.8

137 MA VĂN ĐỨC 01/08/2006 13 12A10 121010 104 4.0

138 NGÔ THỊ HÀ 17/12/2006 13 12A10 121011 102 8.3

139 NGUYỄN ĐĂNG HẢI 09/05/2006 14 12A10 121012 103 8.0

140 NGUYỄN VIẾT HOÀN 12/01/2006 14 12A10 121013 104 5.0

141 DƯƠNG THỊ THU HUỆ 10/11/2006 14 12A10 121014 103 7.0

142 PHẠM VĂN TẤN HÙNG 07/11/2006 14 12A10 121015 104 6.5

143 TRƯƠNG VĂN HƯNG 22/08/2006 14 12A10 121016 101 5.8

144 NGÔ VĂN KHÁNH 29/11/2006 15 12A10 121017 102 5.5

145 CAO THỊ THÙY LINH 17/06/2006 15 12A10 121018 103 6.3

146 MA THỊ MẾN 10/07/2006 16 12A10 121019 101 9.3

147 LƯƠNG THỊ DIỆU MY 12/10/2006 16 12A10 121020 102 7.3

148 VI HOÀNG NGHĨA 08/06/2006 17 12A10 121021 101 0.0 Không tô SBD

149 NGUYỄN THỊ THU NHUNG 18/11/2004 17 12A10 121022 101 6.0

150 LÊ THỊ OANH 06/07/2006 17 12A10 121023 103 7.8

151 DƯƠNG THỊ DIỆU PHƯƠNG 22/04/2006 18 12A10 121024 103 9.0

152 HÀ THỊ PHƯƠNG 28/02/2006 18 12A10 121025 101 7.3

153 PHAN THỊ DIỄM QUỲNH 03/09/2006 18 12A10 121026 103 6.3

154 VY THỊ HỨA QUỲNH 09/08/2006 18 12A10 121027 101 5.8

155 HỒ THỊ KIM SƯƠNG 30/11/2006 18 12A10 121028 102 6.3

156 LÊ THỊ THANH TÂM 29/07/2006 18 12A10 121029 101 4.5

157 DƯƠNG THỊ DIỆU THẢO 22/04/2006 18 12A10 121030 102 7.8

158 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27/09/2006 18 12A10 121031 102 5.0

159 HOÀNG TRUNG THÔNG 15/06/2006 19 12A10 121032 103 8.5

160 LÊ HỮU TRÌNH 15/05/2006 20 12A10 121033 103 5.8

161 LÊ ANH TUẤN 21/05/2006 20 12A10 121034 104 3.5

162 PHAN THẾ ANH TUẤN 18/06/2006 20 12A10 121035 101 5.3

163 HOÀNG VĂN VINH 08/03/2006 21 12A10 121036 104 7.5

164 PHẠM KHÁNH VINH 10/12/2006 21 12A10 121037 101 7.8
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165 TRẦN PHƯƠNG NGUYÊN VŨ 21/07/2006 21 12A10 121038 101 5.0

166 NGUYỄN VIẾT VƯƠNG 18/01/2006 21 12A10 121039 101 8.5

167 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 20/10/2006 21 12A10 121040 102 7.0

168 MA THỊ YÊU 10/07/2006 21 12A10 121041 102 7.5

169 ĐỖ HOÀI ANH 26/01/2006 12 12A11 121101 103 6.0

170 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 23/10/2006 12 12A11 121102 104 7.8

171 LÊ ĐÌNH BẢO 16/03/2006 12 12A11 121103 104 8.8

172 HOÀNG NGỌC BIÊN 02/03/2006 12 12A11 121104 103 7.5

173 PHAN THỊ DIỆU 22/02/2006 13 12A11 121105 103 9.3

174 HÀ VĂN ĐẠT 01/04/2006 13 12A11 121106 104 4.5

175 NGUYỄN XUÂN ANH ĐỨC 02/12/2006 13 12A11 121107 103 4.8

176 H HÀ NIÊ 24/11/2006 17 12A11 121108 104 5.3

177 DƯƠNG THANH HUY 03/10/2006 14 12A11 121109 102 4.8

178 HÀ QUỐC HUY 28/08/2005 15 12A11 121110 101 4.8

179 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 05/01/2006 14 12A11 121111 101 5.3

180 TRẦN THỊ MAI 06/04/2006 16 12A11 121112 102 4.5

181 NGUYỄN QUANG MINH 10/06/2006 16 12A11 121113 101 0.0 Sai SBD

182 PHÍ THỊ NGA 06/02/2006 16 12A11 121114 104 6.3

183 VŨ THỊ NGUYỆT 02/03/2006 17 12A11 121115 102 7.0

184 HOÀNG NGUYỄN THÙY NHI 20/01/2006 17 12A11 121116 102 8.0

185 TĂNG THỊ QUỲNH NHƯ 09/08/2006 17 12A11 121117 103 6.0

186 NGUYỄN THỊ PHÚ 02/09/2005 17 12A11 121118 104 8.0

187 Y PUI PÍT NIÊ MLÔ 14/09/2006 16 12A11 121119 103 8.8

188 NGUYỄN THỊ MỸ TÂM 29/10/2006 18 12A11 121120 104 4.0

189 PHẠM THỊ THU THẢO 17/11/2006 19 12A11 121121 104 5.0

190 TẠ THỊ KIM THẢO 11/05/2006 19 12A11 121122 101 5.5

191 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 18/09/2005 19 12A11 121123 102 7.5

192 NGUYỄN THỊ XUÂN THÙY 10/03/2006 19 12A11 121124 101 5.8

193 HOÀNG TRỌNG THỨC 28/03/2006 19 12A11 121125 103 4.8

194 PHẠM NGỌC TRÂM 12/04/2006 19 12A11 121126 104 6.5

195 NÔNG THỊ KIM TRUYỀN 26/10/2006 20 12A11 121127 102 5.5

196 NGUYỄN HỮU ANH TUẤN 25/04/2006 20 12A11 121128 104 5.8

197 CHU THẢO UYÊN 20/03/2006 21 12A11 121129 103 4.8

198 VŨ THỊ HẢI YẾN 01/06/2006 21 12A11 121130 102 6.0

199 LÊ HỒNG ANH 02/10/2006 12 12A12 121201 104 8.8

200 TẠ NGỌC VÂN ANH 25/06/2006 12 12A12 121202 102 8.5

201 TRẦN THỊ THANH BÌNH 26/11/2006 12 12A12 121203 102 8.0

202 DƯƠNG THỊ THỦY CHUNG 27/01/2006 13 12A12 121204 101 0.0 Vi phạm QC

203 LÊ TRƯƠNG LINH ĐAN 06/12/2006 13 12A12 121205 101 5.5

204 LÊ VĂN ĐẠT 18/01/2006 13 12A12 121206 103 5.0

205 NÔNG THU HẰNG 12/05/2006 14 12A12 121207 104 6.5

206 ĐẶNG MINH HIẾU 24/10/2006 14 12A12 121208 102 5.5
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207 NGUYỄN GIA HUY 18/12/2006 15 12A12 121209 103 6.5

208 PHAN ĐỨC HUY 28/01/2006 15 12A12 121210 104 5.0

209 HỒ THẢO HUYỀN 02/10/2006 15 12A12 121211 101 8.8

210 LÊ THỊ THÚY HUYỀN 21/04/2006 15 12A12 121212 102 6.5

211 VÕ THỊ DIỄM   HUYỀN 07/01/2006 15 12A12 121213 101 8.8

212 ĐINH PHƯƠNG LINH 31/12/2006 15 12A12 121214 104 7.5

213 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH 23/01/2006 15 12A12 121215 103 8.8

214 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 05/05/2006 15 12A12 121216 102 8.8

215 LÊ THỊ MINH 17/02/2006 16 12A12 121217 103 8.5

216 VÕ THỊ NI NA 28/11/2006 16 12A12 121218 104 6.0

217 PHAN NGUYỄN YẾN NGỌC 19/05/2006 17 12A12 121219 104 6.8

218 BẠCH MINH NGUYỆT 21/01/2006 17 12A12 121220 103 0.0 Không tô SBD

219 ĐOÀN THỊ YẾN NHI 01/06/2006 17 12A12 121221 103 8.8

220 LÊ THỊ PHƯƠNG 20/04/2006 18 12A12 121222 104 6.3

221 BÙI THỊ KIM PHƯỢNG 18/09/2006 18 12A12 121223 102 6.5

222 NGUYỄN THỊ THỤC QUYÊN 06/09/2006 18 12A12 121224 103 8.8

223 TRẦN THỊ NHẬT QUỲNH 09/08/2006 18 12A12 121225 104 7.5

224 ĐỖ THỊ THANH THẢO 01/03/2006 19 12A12 121226 101 8.8

225 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 02/12/2006 19 12A12 121227 104 9.3

226 TRỊNH THỊ HOÀI THU 27/08/2006 19 12A12 121228 102 8.8

227 NGUYỄN TRẦN THANH THUẬN 04/02/2006 19 12A12 121229 103 4.5

228 MAI THƯƠNG THƯƠNG 10/01/2006 19 12A12 121230 102 8.3

229 HÀ THUỲ TRANG 14/12/2006 20 12A12 121231 104 6.5

230 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09/08/2006 20 12A12 121232 101 7.8

231 TRẦN HÀ KIỀU TRINH 22/06/2006 20 12A12 121233 103 5.0

232 VÕ THỊ TUYẾT TRINH 21/08/2006 20 12A12 121234 102 7.3

233 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 11/04/2006 20 12A12 121235 104 6.5

234 LÊ THỊ TÚ UYÊN 21/09/2006 21 12A12 121236 103 4.8

235 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 03/03/2006 21 12A12 121237 103 6.5

236 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 04/03/2006 21 12A12 121238 104 6.3

237 LƯU ĐỨC VIỆT 10/03/2006 21 12A12 121239 104 8.3

238 DƯƠNG VĂN VY 10/05/2006 21 12A12 121240 102 6.0

239 LÃ THỊ HẢI YẾN 02/06/2006 21 12A12 121241 102 9.3

240 NGUYỄN HẢI YẾN 24/07/2006 21 12A12 121242 103 9.0

Nơi nhận:

- Tổ môn

- GV giảng dạy

- Lưu.

Krông Năng, Ngày ...... tháng ...... năm 2023

PHÓ HTCM TỔ KHẢO THÍ

NGUYỄN TRUNG KIÊN
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